LUYỆN TỪ VÀ CÂU :  (Tiết 54)       

BÀI : CÁCH ĐẶT CÂU KHIẾN
I. Mục tiêu : 
· HS nắm được cách đặt câu khiến ( ND ghi nhớ).

· Biết chuyển câu kể thành câu khiến (BT1, mục III).
· Bước đầu đặt được câu khiến phù hợp với tình huống giao tiếp (BT2).
· Biết đặt câu với từ cho trước (hãy, đi, xin) theo cách đã học (BT3)
II. Đồ dùng dạy - học

- Giấy khổ to, bút dạ, 3 băng giấy viết câu “ Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương”  (phần nhận xét) để học sinh chuyển câu kể thành câu khiến theo 3 cách khác nhau,  phiếu bài tập nhóm cho bài tập , bảng phụ, ...
III. Các hoạt động dạy - học :
	
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học
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	1. Ổn định
	

	
	2. Kiểm tra bài cũ
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Thir nam, ngay 22 thang 3 ndm 2018

KIEM TRA BAI c0

1. Céu khién 1a cau nhw thé ndo?”

2. Khi viét, cudi céu khién, ta sir
dung dau gi?
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Tim cau khién trong nhirng doan trich sau:

2) Nhi tho Dire ndi tiéng Hai- no méc chimg bénh mét moi va
mit ngd. Ong ding rét nhiéu thir thude b6 ma vin khong,
Khoi. Mt béc st dén khim bénh, bio ong:

nghy, ngii hay an mot qu téo, vira &n vira di b tirnhi

dén quing trudng thanh pho.
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	- Gọi HS trả lời câu hỏi: “Câu khiến là câu như thế nào?” và “Khi viết, cuối câu khiến ta sử dụng dấu gì?

- Yêu cầu hs tìm câu khiến có trong 2 đoạn văn.
- Hướng dẫn HS nhận xét.
	-  HS trả lời

- Hs tìm và trả lời.
- HS đặt câu.

- HS nhận xét.
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Tuén 27: Luyén tir va cau

I. Nhan xét:
Cho céu ké sau day:

Nha vua hoan gwom lai cho Long Vwong.

H&y chuyén céu ké thanh cau khién
bang mét trong nhirng cdch sau:

‘.Thém héy, dirng, ch®, nén, phai, ... vao trwdc

dong tie.





	3. Bài mới
Giới thiệu bài: Bài học  trước đã giúp các em hiểu tác dụng của câu khiến. Hôm nay, bài học này sẽ giúp các em biết cách tạo ra câu khiến trong các tình huống khác nhau và cách chuyển câu kể thành câu khiến để ứng dụng trong đời sống hằng ngày. Bây giờ chúng ta bắt đầu bài học: “Cách đặt câu khiến”
	· Hs nhắc lại tựa bài

	1. 
	2. I. Nhận xét
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Tiét 54: Cach dat cau khién

+ Nha vua hdy hoan gwom lai cho Long Vwong!
+ Nha vua dlrng hoan gwom lai cho Long Vwong!
+ Nha vua ché hoan gwom lai cho Long Vwong!
+ Nha vua nén hoan gwom lai cho Long Vwong!
+ l'é vua phai hoan gwom lai cho Long Vuwong!
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Tuan 27: Luyén tir va cau

Tiét 54: Céch dat cau khién

- Thém hdy, dirng, ch®, nén, phai, ... vao trwéc
mot dong tie.

+ Nha vua hdy hoan gwom lai cho Long Vwong!

+ Nha vua nén hoan gwom lai cho Long Vwong!

+ lgﬁ vua phai hoan gwom lai cho Long Vwong!
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Nha vua hoan gwom lai cho Long Vm;n
- Thém di, thoi, nao, ... vao cudi cau.
+ Nha vua hoan gwom lai cho Long Vwong di.
+ Nha vua hoan gwom lai cho Long Vwong théi.
+ Nha vua hoan gwom lai cho Long Vwong nao.
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Tuén 27: Luyén tir va cau \’
54: Cach dat cau khien oAl
- Thém hdy, dirng, ch®, nén, phai, ... vao trwéc
mot dong tie.

- Thém di, thoi, nao, ... vao cudi cau.
- Thém dé nghi, xin, mong,... vao dau cau.
Nha vua hoan gwom lai cho Long Vwong.
' D& nghi nha vua hoan guom lai cho Long Vurong.
in nha vua hoan gwom lai cho Long Vuong.
nha vua hoan gwom lai cho Long Vwong.

ol

N pra





[image: image9.png]Thir nam, ngay 22thang 3 ndm 2018
Tuén 27: Luyén tir va cau
54: Cach dat cau khien
I. Nhan xét

Nha vua hoan gwom lai cho Long Vwong.
+Thay doi giong diéu.
Nha vua hoan gwom lai cho Long Vwong.

ha vua hoan gwom lai cho Long Vwong!
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	- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Hướng dẫn HS biết cách chuyển câu kể thành câu khiến theo 4 cách đã nêu trong SGK.
- Cho các em trình bày câu khiến tạo được theo từng cách. Gv cho hs  nhận xét. Và chốt ý kiến. Sau đó mới chuyển sang cách tiếp theo.

- GV nhận xét – kết luận lời giải đúng.

Chốt lời giải đúng:

+ Cách 1:

Nhà vua

Hãy (nên, phải, đừng. Chớ,…)

Hoàn gươm lại cho Long Vương.
+ Cách 2:

Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương 

Đi/ thôi/ nào .

+ Cách 3: 

Xin/ mong/

Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương.

+ Cách 4: GV mời 1 - 2 HS đọc lại nguyên văn câu kể trên, chuyển câu đó thành câu khiến chỉ nhờ giọng điệu phù hợp với câu khiến.

* GV hỏi để rút ra kết luận:

Muốn đặt câu khiến, có thể dùng những cách nào?
	· Hs đọc yêu cầu bài tập

· Lắng nghe

- Cả lớplắng nghe.

- HS nhận xét.

- Cả lớplắng nghe.

- Hs trả lời.
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Tuan 27: Luyén tir va cau

I. Nhan xét
II. Ghi nhé ”

Muén dt cau khién, c6 thé ding mét trong

nhibng cach sau:

1. Thém tir hdy hoc dirng, ch, nén, phai, ...vao truéc|
déng tir.

2. Thém tir 1én hoac di, thi, nao,... vao cudi cau.
4c xin, mong, ...vao dau cau.
. Ding giong diéu phus hop v6i cau





	2. Ghi nhớ
· Gọi HS đọc ghi nhớ trong sách giáo khoa.

·  Gọi HS đặt câu khiến theo các cách. GV sữa lỗi dùng từ.
	- HS đọc. Cả lớp đọc thầm để thuộc 

- HS đặt câu.

- Hs nhận xét

	
	*Lưu ý: 

+ Với những yêu cầu, đề nghị mạnh (có hãy, đừng, chớ ở đầu câu), cuối câu nên đặt dấu chấm than. Với những yêu cầu, đề nghị nhẹ nhàng, cuối câu nên đặt dấu chấm.

+ Có thể dùng phối hợp các cách mà Sgk đã gợi ý.
	- Hs lắng nghe

	
	3.Luyện tập
	

	
	Bài tập 1
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Tuan 27: Luyén tir va cau

: Céch dat cau khién

I. Nhan xét
Il. Ghi nh&

IIl. Luyén tap
Bai 1: Chuyén céc cau ké sau thanh cau khién:

- Nam di hoc.
- Thanh di lao déng.
- Ngén chdm chi.
- Giang phan dau hoc giéi.
Nam di hoc di!
jam phai di hoc!

héy di hoc di!
il
-





	- 1 HS đọc yêu cầu và nội dung bài.
- Thảo luận nhóm 4 làm bài.
- GV: “Các em cần viết nhiều câu khiến từ câu kể đã cho; có thể dùng phối hợp các cách mà SGK đã gợi ý”.

- Hs làm việc trên phiếu bài tập. 1 nhóm làm trên bảng phụ.
- Dán kết quả làm bảng phụ cho cả lớp nhận xét.

- HS tiếp nối nhau đọc kết quả – chuyển câu kể thành câu khiến.

- GV nhận xét – chốt lại lời giải đúng cho từng câu .

* Lưu ý: Nếu câu khiến được nói với giọng nhẹ nhàng thì khi viết, cuối câu có thể đặt dấu chấm.
	- 1 HS đọc bài – lớp đọc thầm.

- HS lắng nghe.

- HS làm việc nhóm 4
- Hs nhận xét

- HS lắng nghe. Nhận xét.



	[image: image13.png]-/ 3
Thir nam, ngay 22 thang 3 nam 2018‘1
27:Luyéntirvacau )’
Tiet 54: Cach dat cau khién v

I. Nhan xét

Il. Ghi nh&

IIl. Luyén tap
Bai 2 Dt cau khién phi hop véi cac tinh huéng sau:

a/ Vao gio kidm tra, ching may biit ciia em bi hdng. Em biét ban
em c6 hai but. Hay ni v6i ban mot cau d& muon bit.

b/ Em goi dién thoai cho ban, gap nguoi & déu day bén kia la b6
ciia ban. Hay noi mot cau v6i bac &y dé bac chuyén may cho em
huyén voi ban em.

¢/ Em dang im nha ban béng gap mot chu tir mot nha gén déy
s iy n6i mot cu nho chd y chi dudong.





	Bài tập 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu.
* Lưu ý: HS đặt câu đúng với tình huống giao tiếp, đối tượng giao tiếp.
· HS thảo luận nhóm 8 
· Cho hs trình bày bài làm trên bảng
- GV nhận xét và chú ý sửa lỗi cho HS.

- GV khen ngợi những nhóm đặt đúng, nhiều câu, phù hợp với tình huống


	- HS đọc bài .

- Hs thảo luận làm bài.
VD: 
+ Làm ơn cho mình mượn cái bút nhé !

+ Thưa bác, bác cho phép cháu nói chuyện với bạn Hà ạ ! 

 + Xin chú chỉ giúp cháu nhà bạn Thu ở đâu ạ.

- HS lắng nghe.
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Tiét 54: Cach dat cau khién g4l

I. Nhan xét
II. Ghi nhé
Ill. Luyén tap

Bai 3: D4t cau khién theo nhirng yéu ciu dudi day:

al Cau khién c6 hay & trudc déng tir.

b/ Cau khién c6 di hodc nao & sau déng tlr.

u khién c6 xin hodc mong & trwéc chi ngtr.

u tinh huéng c6 thé dung céac cau khién





	Bài tập 3:

- Gọi HS đọc yêu cầu. 
* Lưu ý: Đặt câu khiến phải hợp với đối tượng mình yêu cầu, đề nghị mong muốn.

- Yêu cầu HS làm vào phiếu bài tập cá nhân.
- thu 5-7 bài chấm.

- HS trình bày câu khiến đã đặt.

- GV chốt ý - nhận xét, khen ngợi các em  đặt câu đúng và nhanh.

- nhận xét các hs thu bài chấm
	- 1 HS đọc yêu cầu – thực hiện tương tự BT trên.

- HS làm bài.
- HS lắng nghe.

- HS nhận xét bài làm của bạn. Sửa bài theo lời giải đúng.

- HS lắng nghe.


	
	Bài tập 4:

- Yêu cầu Hs nêu các tình huống dùng các câu khiến mà em đã đặt.

- Nhận xét, góp ý
	- Hs nêu.
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Tiét 54: Cach dat cau khién

I. Nhan xét
II. Ghi nhé

Ill. Luyén tap

IV. Ciing ¢&

1. Thém tir hdy hoc dirng, ché, nén, phai, ...vao trwéc
déng tir.
2. Thém tiv Ién hodc di, théi, nao,... vao cudi cau.

. Them tir dé nghi hoac xin, mof vao dau cau.
*Dl‘mg giong diéu phu hop v6i cau khién.
v pan do:

il
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	4. Củng cố - dặn dò
- Nhận xét tiết học, tinh thần và thái độ học tập của HS.

 - Dặn HS chưa hoàn thành bài về làm, về học bài.

- Chuẩn bị bài: Mở rộng vốn từ: Du lịch – Thám hiểm.
	HS chú ý lắng nghe.
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